
LISTENING READING

01 K134020115 Lương Thị Thanh Hương 4/5/1995

02 K135011185 Bùi Thị Hương 195          270          465          

03 K134091053 Cao Thị Thiên Hương 9/12/1995 295          415          710          

04 K135021332 Lê Nguyễn Nhật Huy 220          270          490          

05 K134030927 Trần Nguyễn Ngọc Huyền 29/1/1995 170          210          380          

06 K135041587 Phạm Thị Mỹ Huyền 4/5/1995 220          260          480          

07 K154020107 Phan Thị Ngọc Huyền 14/2/1996 150          165          315          

08 K134060674 Nguyễn Ngọc Huyền 190          225          415          

09 K154090885 Trần Thị Ngọc Huyền 14/6/1997 185          190          375          

10 K134020141 Nghiêm Thị Thanh Huyền 220          210          430          

11 K134020147 Lê Quang Khang 27/03/1995 290          335          625          

12 K134030303 Đỗ Phạm Đăng Khoa 13/10/1995 255          355          610          

13 K144010045 Võ Anh Khoa -           

14 K134030298 Nguyễn Hiền Trung Kiên 8/8/1995 420          355          775          

15 K134020143 Đoàn Thị Nhị Kiều 7/3/1995 255          335          590          

16 K144020183 Đặng Thị Kim 30/12/1996 255          305          560          

17 K134010024 Hồ Thị Lan 215          255          470          

18 K135031481 Huỳnh Thị Lệ 21/2/1995 255          255          510          

19 K134020150 Bùi Thanh Liêm 24/11/1995 210          355          565          

20 K134070811 Lê Trần Bảo Linh 30/10/1995 365          385          750          

21 K134020155 Lê Võ Phương Linh 19/12/1995 430          415          845          

22 K135021337 Hoàng Thị Khánh Linh 245          290          535          

23 K135021815 Nguyễn Vũ Mai Linh 220          305          525          

24 K135031480 Nguyễn Thị Minh Lợi 240          300          540          

25 K135031483 Phạm Thị My Ly 13/03/1995 190          325          515          

26 K135021344 Bùi Hải Ly 385          430          815          

27 K154010032 Nguyễn Thị Viên Lý 9/9/1997 200          240          440          

28 K134070822  Nguyễn Thị Lý 02/09/1994 -           

29 K145021683 Trần Phúc Minh 15/07/1995 310          350          660          

30 K154090896 Nguyễn Ngọc Tuệ Minh 29/5/1997 315          330          645          

31 K135041607 Nguyễn Huỳnh Thảo My 10/10/1995 -           

32 K134040452 Nguyễn Thị Hoài Nam 1/5/1995 330          355          685          

33 K144020208 Trần Hoàng Năm 11/12/1996 270          385          655          
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34 K144070927 Đào Thu Nga 240          225          465          

35 K135011219 Trần Thị Thanh Ngân -           

36 K154090897 Lê Kim Ngân 5/1/1997 255          290          545          

37 K134070844 Phùng Văn Trọng Nghĩa 12/12/1995 -           

38 K144020212 Vũ Thị Minh Nghĩa 28/05/1996 215          325          540          

39 K134080970 Hồ Bảo Ngọc 10/7/1995 345          380          725          

40 K144010067 Huỳnh Thị Thảo Nguyên 4/7/1996 260          365          625          

41 K134040463 Nguyễn Thế Nguyên 24/1/1995 250          330          580          

42 K134070845 Lê Thảo Nguyên 7/9/1995 245          270          515          

43 K154080784 Nguyễn Phương Nguyên 1/1/1996 280          330          610          

44 K135031492 Võ Thanh Nhã 17/06/1995 160          130          290          

45 K135021356 Phan Thị Yến Nhi 210          365          575          

46 K134040469 Trần Thị Huỳnh Như 1/2/1995

47 K135031490 Nguyễn Thị Huỳnh Như 17/08/1995 280          270          550          

48 K134020177 Nguyễn Thị Ngọc Như 22/2/1995 340          350          690          

49 K144020232 Trương Quỳnh Như 20/09/1996 260          305          565          

50 K134030325 Trần Thị Mỹ Nhung 24/1/1995 255          320          575          

51 K134080980 Ông Thị Tuyết Nhung 17/10/1995 260          335          595          

52 K134010035 Đinh Công Ninh 1/1/1995 250          200          450          

53 K154090905 Trang Nguyên Phát 14/2/1997 215          290          505          

54 K134010050 Nguyễn Hồng Phong 16/4/1995 160          85            245          

55 K134070859 Lê Thị Lan Phương 18/11/1995 190          300          490          

56 K135021360 Hồ Thị Bích Phương 170          255          425          

57 K135021364 Nguyễn Thị Thu Phương 310          285          595          

58 K154090909 Hoàng Anh Quân 345          300          645          

59 K135021371 Võ Trịnh Đỗ Quyên 190          335          525          

60 K134070929 Nguyễn Thị Thu Xuân 28/11/1995 175          150          325          

61 K145011613 Nguyễn Thị Kim Yến 10/10/1995 190          390          580          

62 K134050614 Phan Thị Phương Thảo 10/10/1995 320          325          645          
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